KẾ HOẠCH TUẦN 
(Từ 6/1 đến 10/1/2025)


	MỤC TIÊU

	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.	
Trẻ thực hiện vận động cơ bản bò, trườn theo độ tuổi.
Trẻ nói tên hoặc lấy cất đồ chơi đúng màu vàng  theo yêu cầu.
Trẻ biết hỏi và trả lời một số câu hỏi đơn giản bằng lời nói cử chỉ.

	NỘI DUNG
	                THỨ 2

	                  THỨ 3

	               THỨ 4

	               THỨ 5

	             THỨ 6


	Đón trẻ
	Trao đổi với PH về một số vấn đề cần thiết.
Nhắc nhở PH cho trẻ đi học sớm tập TD sáng.
Động viên trẻ đi học ngoan không khóc

	TD sáng
	Tay: 2 tay đưa ra trước rồi hạ xuống 4lx4n
Chân: 2 tay chống bước từng chân lên phía trước 4lx4n
Bụng : 2 tay đưa lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 4lx4n
Bật: tại chổ.

	Trò chuyện
 sáng

	Cho cháu xem tranh ảnh 
xung quanh lớp.

	Cháu xem tranh quả cà tím.

	Cho cháu chơi lắp ráp.

	Cho cháu nghe nhạc không 
lời.

	Cho trẻ xem tranh ảnh và 
trò chuyện về các con vật.


	

Giờ học



	Xé giấy

Ôn bài thơ quả thị
	Hát: chim sẻ
Nhận biết quả cà tím
	Nbpb: xanh – đỏ
Rèn kỷ năng xâu vòng xen
kẽ màu xanh – đỏ
	Ném bóng về trước
Nhận biết hoa mai
	Dán chùm quả
Rèn kỷ năng ném bóng về 
trước

	
Chơi ngoài
 trời trời
	TCDG: lùa vịt
Chơi tự do: đi cảm nhận 
bàn chân, ném bóng vào 
thùng, đẩy xe.

	TCDG: nhảy qua suối nhỏ
Chơi tự do: đẩy xe, thả bóng 
vào lỗ, đi cảm nhận bàn 
chân, kéo túi cát.

	QS: gà con.
Chơi tự do: kéo xe,kéo bao 
cát, đẩy xe, ném túi cát, lấy
óng ở lồng chim cho vào
giỏ.

	TCVĐ: bật qua suối nhỏ.
Chơi tự do: kéo xe,kéo bao 
cát, đẩy xe, kéo xe, ném túi
cát.

	TCVĐ: ô tô và chim sẻ.
Chơi tự do: kéo xe, đi bước 
lên bục gỗ, đẩy xe, ném túi 
cát.


	


Giờ chơi


	Chơi giả bộ: cho bé ăn
Âm nhạc: hát các bài đã học
Tạo hình: cho trẻ làm tiếp 
bài tập xé dán
Đọc sách: xem tranh ảnh về
các con vật
Học tập: gắn hình to, nhỏ 
vào cây to nhỏ
Xây dựng: lắp ráp theo mẫu
	TC giả bộ: cho bé ăn
Âm nhạc: hát các bài đã biết.
Góc học tập: cài nút, tìm 
quả cà tím gắn lên cây
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
để tô màu quả cà tím

	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tập cài cúc
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
Âm nhạc: cháu hát và vận 
động theo các bài hát.

	TC giả bộ: cho bé ăn
Góc học tập: tập cài cúc, 
lựa chọn và phân loại hoa
Tạo hình: rèn cách cầm bút 
để tô hoa
Âm nhạc: cháu hát và vận 
động theo các bài hát.

	TC giả bộ: cho bé ngủ.
Góc học tập: tìm những con 
vật gắn lên tường.
Tạo hình: thực hiện tiếp bài
tập dán quả
Xây dựng: xếp chồng, xếp 
cạnh, xếp chuồng.
Góc đọc sách: xem tranh và 
tập nói về các loại quả


	Giờ ăn
	 Rèn cháu cầm muỗng múc ăn.


	Vệ sinh
	Tập cháu mang dép khi vào nhà vệ sinh


	Giờ ngủ
	Rèn cháu ngủ không nói chuyện


	Sinh hoạt 
chiều
	Cô cháu ngồi đọc lại các bài 
thơ đã học.

	Cho cháu ôn lại các bài thơ
đã học.

	Ôn lại màu sắc.

	Cho cháu ôn lại cách ném 
bóng .

	Cô cháu cùng trò chuyện về 
các loại quả mà trẻ biết


	Nhận xét 
cuối ngày
	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:



	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái độ,
hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe:
-Trạng thái, cảm xúc, thái 
độ, hành vi của trẻ:
-Kiến thức, kỹ năng của trẻ:


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc,
thái độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ


	-Tình trạng sức khỏe
-Trạng thái, cảm xúc, thái
độ, hành vi của trẻ
-Kiến thức, kỹ năng của 
trẻ
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GIÁO ÁN: XÉ GIẤY
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết cách cầm giấy bằng các đầu ngón tay và xé giấy từ trên xuống dưới 
Chuẩn bị:
Giáy màu đủ cho trẻ
 Nhạc, hồ dán, khăn ẩm
Các mẫu dán, con vật, hoa cây…
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cho trẻ xé thử cô quan sát
Cô thấy các con biết cách xé giấy nhưng chưa cẩn thận
Hôm nay cô hướng dẫn con cách xé giấy các con chú ý cô xé nha
Cô xé mẫu cho trẻ xem và giải thích cách cầm giấy
Hoạt động 2:
Cho cháu về bàn tập xé giấy
Cô quan sát hướng dẫn trẻ chưa biết cách cầm giấy 
Cho trẻ dán những giấy vụn đó vào tranh của mình
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc:


GIÁO ÁN: HÁT: CHIM SẺ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ hát  cùng cô đến hết bài“ chim sẻ”
Chuẩn bị:
Tranh ảnh.
Nhạc
Mũ chim
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cháu chia nhóm xem tranh về các chú chim.
Tranh có hình gì?
Những chú chim này con thấy ở đâu?
Cô cũng có bài hát nói về các chú chim này hôm nay cô dạy con hát bài  “ chim sẻ” các con lắng nghe nhé!
Hoạt động 2: 
Cô hát cháu nghe.
Giải thích nội dung bài hát.
Cho cả lớp hát cùng cô.
Cho nhóm trai gái hát, cá nhânhát.
Cả lớp hát lại theo cô đến hết bài.
Kết thúc:



GIÁO ÁN:  NBPB: XANH – ĐỎ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và gọi đúng màu xanh- đỏ.
Chuẩn bị:
Đồ chơi màu xanh – đỏ.
Bóng đủ màu.
Rỗ  xanh – đỏ.
Nhạc.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Cháu chọn đồ chơi có màu xanh-  đỏ theo yêu cầu cô.
Con có đồ chơi màu gì?
Hãy chọn đồ chơi màu xanh vào rỗ xanh và đồ chơi màu đỏ vào rỗ đỏ.
Cô quan sát gợi ý sữa sai cá nhân.
Con có đồ chơi màu gì?
Hoạt động 2: trò chơi chọn bóng
Cho trẻ chọn bóng tùy thích.
Cô mở nhạc cháu đi xung quanh lớp khi tắt nhạc chạy về nhà có màu cùng với màu bóng trên tay trẻ cầm.
Cháu chơi 3-4 lần.
Kết thúc: 








GIÁO ÁN:  NÉM BÓNG VỀ TRƯỚC
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết phối hợp tay mắt để ném bóng về trước bằng 2 tay.
Chuẩn bị:
Sọt để bóng.
Bóng nhiều loại.
Vạch mức.
Nhạc.
Tiến hành:
Hoạt động 1:
Khởi động 
Đi các kiểu chân – chạy chậm- chạy nhanh – chậm dần  về đứng thành vòng tròn
· Bài tập phát triển chung:
Tay: 2 tay giơ lên cao hạ tay xuống 4lx4n
Chân: 2 tay chống hông nâng từng chân lên 3lx4n
Bụng : 2 tay giơ lên cao cúi gập người xuống tay chạm ngón chân. 3lx4n
Bật: tại chô.
Hoạt động 2: hôm nay cô dạy con ném bóng về trước 
Cô làm mẫu cháu xem
Cô giải thích chậm rõ cách ném bóng
Cô thực hiện lại 
Chia 3 nhóm thực hiện thực hiện
Chú ý sữa sai cá nhân
· Trò chơi vận động :Chạy đuổi theo bóng 
Cô giới thiệu cách chơi
Cho cháu chơi 3-4 lần
Hồi tĩnh : cháu đi hít thở cùng cô
Kết thúc: 


GIÁO ÁN:  NHẬN BIẾT HOA MAI
Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết và nói tên được hoa mai
Chuẩn bị:
Nhạc, một số loại hoa
Tiến hành:
Hoạt động 1:cho mỗi trẻ chọn 1 loại hoa tuỳ thích
Cho trẻ nói tên hoa mà trẻ đã chọn
Cô giới thiệu tên hoa mai cho trẻ biết
Hôm nay cô dạy con nhận biết hoa mai nhé
Hoạt động 2: 
Giới thiệu hoa mai có 5 cánh màu vàng, những cánh hoa này xếp vòng tròn xung quanh nhau chính giữa là nhuỵ hoa
Còn cánh hoa cũng có dạng hình tròn
Cho trẻ chọn hoa mai và gắn lên cây
Kết thúc: 





GIÁO ÁN:  DÁN CHÙM QUẢ
Mục đích yêu cầu:
Trẻ biết sử dụng các NVL để dán tạo hành sản phẩm theo ý thích
Chuẩn bị:
Nhạc, các nguyên vật liệu để trẻ dán
Rổ đựng giấy dán, hồ, khăn ẩm
Tiến hành:
Hoạt động 1: 
Hôm nay cô cho các con xem cô dán chùm quả các con chú ý xem nhé
Hoạt động 2: 
Cô dán mẫu cho trẻ xem
Hỏi cháu cô đang làm gì
Quả cô dán màu gì. 
Cô dán quả ở đâu
Hỏi ý tưởng cháu
Hoạt động 3: 
Cháu vào bàn thực hiện cô quan sát gợi ý động viên khi chaú thực hiện
Chưng bày sản phẩm
Kết thúc:




























 


 










